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TOÀ ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN NGHI LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH NGHỆ AN  
  

Bản án số: 88/2017/HSST 

Ngày: 13/12/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Đức Thuý 

Các hội thẩm nhân dân:   - Ông Nguyễn Đức Dũng  

                                         - Bà Lê Thị Hồng 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Đinh Xuân Giáp -Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Trung Giang - chức vụ: kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 13/12/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

84/2017/HSST ngày 25/10/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Nguyễn Ngọc A1 (Tên gọi khác: không). Sinh ngày: 

04/7/1999.Nơi ĐKNKTT và nơi ở hiện nay: xóm 19, xã Nghi P, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Thiên chúa giáo. Dân tộc: Kinh. 

Trình độ văn hoá: 06/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do.Con ông: Phạm Minh T. 

Con bà: Nguyễn Thị M. Anh chị em ruột: Có 05 người, bị can là con thứ 03. Vợ, 

con: Chưa có. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

09/02/2017 đến naytại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt tại phiên tòa. 
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Người bị hại: Anh Nguyễn Thế A2, sinh ngày 1998. 

Trú tại: xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Có mặt 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Cao Văn L, sinh ngày 10/11/ 1999. 

Trú tại: xóm X, xã Nghi X, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt) 

2. Anh Võ Văn C, sinh ngày 30/01/2000. 

Trú tại: khối T, phường N, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt) 

Người đại diện hợp pháp của anh Võ Văn C: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1960. Trú tại: khối T, phường N, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt) 

Người làm chứng: 

1.Anh Phạm Văn Q , sinh năm 1999. 

Trú tại: xóm X , xã Nghi X, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt) 

2. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1997. 

Trú tại: xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt) 

3. Chị Nguyễn Thị K, sinh năm 1998. 

Trú tại: xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt) 

4. Chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1997 

Trú tại: Xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt) 

5. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1998 

Trú tại: Xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt) 
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NHẬN THẤY 

Bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc 

truy tố về hành vi phạm tội như sau:đ 

Khoảng 11 giờ ngày 31/01/2017, Võ Văn C điều khiển xe mô tô nhãn hiệu 

Siruis màu đỏ, đen biển kiểm soát 37057.70 chở theo Cao Văn L; Phạm Văn Q – 

Sinh năm 1999 – Trú tại: xóm X, xã Nghi X, huyện Nghi Lộc điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Wave α màu đen biển kiểm soát 37S1-05644 chở theo Phạm Nguyễn 

Ngọc A1 và 3 người con gái đi trên 01 xe máy điện (Không xác định được tên tuổi, 

địa chỉ) đang đi dàn hàng ngang trên đường. Khi đi đến đoạn trước cổng Ủy ban 

nhân dân xã Nghi T, huyện Nghi Lộc thì có nhóm gồm 5 người gồm: Anh Nguyễn 

Thế A2 – Sinh năm 1998 – Trú tại: xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc điều khiển 

xe đạp điện màu xanh chở theo sau chị Nguyễn Thị L – Sinh năm 1998 – Trú tại: 

xóm A, xã Nghi T, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Thị D – Sinh 1997; Nguyễn Thị K 

– Sinh năm 1998; Nguyễn Thị L – Sinh năm 1997 – Đều trú tại: xóm A, xã Nghi T, 

huyện Nghi Lộc đi trên 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave α màu xanh vượt lên trước. 

Quá trình vượt lên, anh Nguyễn Thế A2 có lời nói yêu cầu nhóm 7 người của Phạm 

Nguyễn Ngọc A1 tránh đường để đi. Cho rằng, yêu cầu của anh Nguyễn Thế A2 là 

mất lịch sự, Võ Văn C rủ Cao Văn L đuổi theo để đánh. L đồng ý. C điều khiển xe 

mô tô đuổi theo. Khoảng 300m thì đuổi kịp, Cao Văn L nhảy xuống xe yêu cầu anh 

Nguyễn Thế A2 dừng xe và dùng tay đấm vào mặt, anh Nguyễn Thế A2 chống cự 

lại, Võ Văn C xông vào cùng đánh. Thấy Võ Văn C và Cao Văn L đuổi theo, Phạm 

Nguyễn Ngọc A1 nói với Phạm Văn Q vượt lên để xem sự việc như thế nào. Khi 

Quân vừa phóng xe chạy đến cách nơi C, L đang đánh nhau với Nguyễn Thế A2. 

Phạm Nguyễn Ngọc A1 xuống xe và đi đến, rút 01 con dao nhọn dài 22 cm chuẩn 

bị từ trước trong túi áo, khi thấy Nguyễn Thế A2 và Cao Văn L đang ôm, đánh 

nhau Phạm Nguyễn Ngọc A1 đâm 01 nhát vào vùng lưng trái từ phía sau của 

Nguyễn Thế A2 gây thương tích. Sau đó cả nhóm 7 người đi về nhà. Trên đường đi 
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về Phạm Nguyễn Ngọc A1 đã nói cho Cao Văn L, Võ Văn C biết được việc mình 

vừa dùng dao nhọn để đâm Nguyễn Thế A2. 

Hậu quả: Anh Nguyễn Thế A2 bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện 

hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An từ ngày 31/01/2017 đến ngày 17/02/2017 ra viện.   

Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 37-/TTPY ngày 

15/02/2017 của Trung Tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận: Anh Nguyễn Thế A2 tổn 

hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 15%.  

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Nguyễn Ngọc A1, Cao Văn L, Võ 

Văn C đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc xin đầu thú giao nộp vật 

chứng là con dao gây án và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Nguyễn Ngọc A1 đã thành khẩn khai nhận hành 

vi phạm tội của mình như trên. 

Về dân sự: Anh Nguyễn Thế A2 yªu cầu bồi thường khoản thiệt hại 

114.860.000 đồng. Gồm các khoản: 

- Tiền thuê xe đi viện                                      1.500.000đ 

- Chi phí ở viện                        38.110.000đ 

- Tiền công người chăm nuôi                       3.700 .000đ 

- Tiền bồi dưỡng sức khỏe của nạn nhân 10.000.000đ 

- Tiền công nạn nhân                       10.000.000đ 

- Tiền bồi thường tổn thất tinh thần   50.000.000đ 

Tại bản cáo trạng số 95/VKS-HS ngày 25/10/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nghi Lộc truy tố bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 2 điều 104  Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc 

đã  truy tố. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc luận tội, giữ nguyên tội 

danh và khung hình phạt đã truy tố đề nghị xử phạt: Phạm Nguyễn Ngọc A1 từ 12 
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đến 15 tháng tù, giải quyết phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho 

người bị hại số tiền từ 70 đến 80 triệu đồng. 

Bị cáo không tranh luận mà chỉ đề nghị xét xử giảm nhẹ về hình phạt. 

Người bị hại anh Nguyễn Thế A2 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại. 

XÉT THẤY 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy 

tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng và phù hợp với các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xem xét 

tại phiên tòa. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận hành vi dùng dao bấm nhọnlà hung 

khí nguy hiểm của bị cáo gây thương tích cho anh Nguyễn Thế A2 với tỷ lệ thương 

tật 15% đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự (Thuộc trường hợp điểm a khoản 1 điều 

104 BLHS) 

Tính chất vụ án thuộc loại nghiêm trọng; hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ 

và gây mất trật tự xã hội. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm mới đủ điều kiện cải tạo, 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

Tuy nhiên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo vì trong quá trình điều tra cũng như 

tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm 

tộiđã đầu thú tại cơ quan Công an; bị cáo đã tác động cùng gia đình bồi thường 

được một phần thiệt hại cho người bị hại; tại phiên tòa người bị hại xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hơn nữa,khi thực hiện hành vi phạm 

tội bị cáo là người chưa thành niên do vậy việc xử lý đối với Phạm Nguyễn Ngọc A1 
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chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ bị cáo sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và 

trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Về trách nhiệm dân sự: trong quá trình điều tra người  bị hại anh Nguyễn 

Thế A2 yêu cầu bồi thường khoản thiệt hại tổng số tiền114.860.000đồng.Tại phiên 

tòa, anh Thế A2 thay đổi mức yêu cầu bồi thường. Cụ thể: anh Nguyễn Thế A2 đã 

được bị cáo cùng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bồi thường khoản tiền là 

40.000.000đồng, nay anh tiếp tục yêu cầu bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 phải bồi 

thường cho anh số tiền là 40.000.000 đồng. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Phạm 

Nguyễn Ngọc A1 chấp nhận tiếp tục bồi thường cho anh Thế A2 số tiền 40 triệu 

đồng. Thỏa thuận này giữa người bị hại và bị cáo là tự nguyện, phù hợp với quy 

định của pháp luật nên cần được chấp nhận và buộc bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 

tiếp tục bồi thường khoản thiệt hại cho anh Nguyễn Thế A2 số tiền 40.000.000  

đồng . 

Trong vụ án này còn có đối tượng là Cao Văn L, Võ Văn C có hành vi đấm đá 

anh Nguyễn Thế A2,quá trình điều tra bổ sung, người bị hại là anh Nguyễn Thế A2 

đã có đơn rút yêu cầu khởi tố nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc đã ra 

Quyết định định chỉ vụ án đối với 02 bị can này. 

Đối với Phạm Văn Q là người cùng tham gia chở Phạm Nguyễn Ngọc A1. 

Quá trình điều tra xác định, Q không biết được Phạm Nguyễn Ngọc A1 dùng dao 

để gây thương tích, bản thân Q không tham gia đánh và không có sự bàn bạc trước 

nên không phạm tội. 

Về vật chứng vụ án: 

- 01 dao bằng kim loại, sắc dài 22cm cán được quấn bằng vải; 01 túi vải đựng 

dao. 

- 01 áo khoác vải, màu xám bạc, bên trong có lớp vải màu trắng, đen, áo có 

mũ, phía sau bên trái cách vị trí cổ áo 25cm có 01 vết thủng kích thước 

(02cmx03cm), lỗ thủng xuyên qua 2 lớp áo, áo đã qua sử dụng. 
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Xét đây là vật là công cụ phạm tội, vật liên quan đến tội phạm không còn giá 

trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng khoản 2 điều 104; điểm b,p khoản 1, khoản 2 điều 46 điều 47, điều 

69, điều 74  Bộ luật hình sự; Điều 199 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Xử phạt:  Phạm Nguyễn Ngọc A1 10 (mười) tháng 04 (bốn) ngày tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam là ngày 09/02/2017. Tuyên bố trả tự do cho bị 

cáo ngay tại phiên tòa do thời hạn phạt tù bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giam. 

Về trách nhiệm dân sự:  Áp dụng điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật dân sự. 

Chấp nhận sự thỏa thuận tại phiên toà giữa bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 và người 

bị hại anh Nguyễn Thế A2. Buộc bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1 bồi thường cho anh 

Nguyễn Thế A2 số tiền là 40.000.000đ ( Bốn mươi triệu đồng ). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu bị cáo 

không thi hành khoản bồi thường trên thì phải chịu lãi suất theo mức lãi suất được 

quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sựnăm 2015 tương ứng với số tiền và thời 

gian chưa thi hành.   

“Người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 luật thi hành án dân sự. 

Về vật chứng: Áp dụng điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu huỷ 01 

dao bằng kim loại, sắc dài 22cm cán được quấn bằng vải; 01 túi vải đựng dao; 01 

áo khoác vải, màu xám bạc, bên trong có lớp vải màu trắng, đen, áo có mũ, phía 
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sau bên trái cách vị trí cổ áo 25cm có 01 vết thủng kích thước (02cmx03cm), lỗ 

thủng xuyên qua 2 lớp áo, áo đã qua sử dụng. 

(Các vật chứng trên hiện được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Nghi Lộc theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/10/2017). 

Về án phí:Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a,c khoản 1, Điều 

23; Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Toà án buộc bị cáo Phạm Nguyễn Ngọc A1phải chịu 200.000đồng 

án phí hình sự sơ thẩm và 2.000.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.       

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, người bị hại có quyền kháng 

cáo bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ an. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản 

án hoặc bản án được niêm yết./.  

 

      T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  
- Công an h. Nghi Lộc; 

- VKSND h. Nghi Lộc; 

- THA DS , Nghi Lộc; 

- Bị cáo; Đương sự; 

 - Lưu hồ sơ.     

 

 

                                                                            Vũ Đức Thuý 

 

 

 

 

 

 


